
 

TIẾNG VIỆT 3 - PHIẾU BÀI TẬP 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM 

★ Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Dãy từ nào dưới đây gồm toàn các từ chỉ sự vật? 
A. Bàn học, cô giáo, cây phượng, con mèo       
B. Chăm chỉ, sách vở, học sinh, chạy bộ 
C. Ngôi trường, xanh tươi, hoa hồng, đi học   
 D. Bác sĩ, múa hát, thước kẻ, hiền lành 

Câu 2. Từ nào dưới đây là từ chỉ đặc điểm? 
A. Quét nhà          B. Rực rỡ            C. Bút chì           D. Lắng nghe 

Câu 3. Trong câu "Mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất.", từ chỉ hoạt 
động là: 

A. Mặt trời          B. Tỏa               C. Tia nắng          D. Ấm áp 
Câu 4. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong câu: "Cánh đồng lúa chín vàng ươm, tỏa 
hương thơm ngát." 

A. Cánh đồng, lúa                             B. Chín, vàng ươm, thơm ngát 
C. Tỏa, hương                                 D. Cánh đồng, tỏa hương 

Câu 5. Dãy từ nào sau đây gồm toàn từ chỉ hoạt động của học sinh? 
A. Viết bài, phát biểu, đọc sách, tập thể dục  
B. Giảng bài, chấm điểm, soạn giáo án, khuyên bảo 
C. Khám bệnh, kê đơn, tiêm thuốc, chữa bệnh    
D. Cày ruộng, gặt lúa, tưới nước, bón phân 

Câu 6. Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Giới thiệu (Ai là gì?)? 
A. Các bạn học sinh đang hăng hái trồng cây.   
B. Đội Thiếu niên Tiền phong là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam. 
C. Cánh đồng lúa mùa thu trải dài ngút ngàn.   
D. Chú chim nhỏ cất tiếng hót líu lo trên cành. 

Câu 7. Câu "Những chú chim sâu đang chuyền cành bắt sâu." thuộc kiểu câu nào? 
A. Câu giới thiệu                             B. Câu đặc điểm 
C. Câu hoạt động                              D. Câu hỏi 



Câu 8. Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Đặc điểm (Ai/Cái gì thế nào?)? 
A. Nam là người bạn thân nhất của em.         
 B. Bầu trời thu xanh trong và cao rộng. 
C. Các bạn học sinh đang chơi nhảy dây.        
D. Chú công nhân đang xây nhà. 

Câu 9. Hãy chỉ ra bộ phận trả lời cho câu hỏi "Làm gì?" trong câu: "Bạn Mai 
đang nắn nót viết từng nét chữ." 

A. Bạn Mai                                        B. Nắn nót 
C. Viết từng nét chữ                          D. Đang nắn nót viết từng nét chữ 

Câu 10. Câu nào dưới đây là câu hỏi? 
A. Bạn có thích đọc sách truyện không?       
B. Ôi, cuốn sách này hay quá! 
C. Em rất thích đọc sách vào cuối tuần.        
D. Chúng em cùng nhau giữ gìn sách vở cẩn thận. 

Câu 11. Câu "Ôi, chú gấu bông này đáng yêu làm sao!" thuộc kiểu câu gì? 
A. Câu kể            B. Câu cảm           C. Câu hỏi           D. Câu giới thiệu 

Câu 12. Cuối câu kể thường được đặt dấu câu nào? 
A. Dấu chấm hỏi (?)   
B. Dấu chấm (.)      
C. Dấu chấm cảm (!)   
D. Dấu phẩy (,) 

Câu 13. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu hỏi? 
A. Mấy giờ rồi hỡi cúc ơi?                       B. Bạn đã làm bài tập chưa? 
C. Hôm nay thời tiết thật là đẹp!             D. Vì sao con chích bông lại bay nhanh thế? 

Câu 14. Dấu câu thích hợp để điền vào ô trống trong câu "Chao ôi, bông hoa sen 
đẹp quá [  ]" là: 

A. Dấu chấm (.)                                   B. Dấu chấm hỏi (?)   
C. Dấu chấm cảm (!)                           D. Dấu hai chấm (:) 

PHẦN B: TỰ LUẬN (7 CÂU) 

Câu 1. Tìm và xếp các từ ngữ dưới đây vào 3 nhóm thích hợp: 
(thước kẻ, siêng năng, chạy nhảy, cô giáo, tròn xòe, tưới hoa, chú mèo, rực rỡ, thảo 
luận) 



- Từ chỉ sự vật: 
.........................................................................................................................................  
- Từ chỉ đặc điểm: 
.........................................................................................................................................  
- Từ chỉ hoạt động: 
......................................................................................................................................... 

Câu 2. Đọc đoạn văn sau và hoàn thành yêu cầu: 
"Dưới ánh nắng thu dịu mát, các bạn học sinh rộn rã kéo nhau ra sân trường. Mấy 
bạn nam hào hứng đá cầu, còn các bạn nữ thì vui vẻ nhảy dây dưới gốc cây phượng 
già." 
a) Tìm 2 từ ngữ chỉ sự vật trong đoạn văn trên: 
..................................................................................................................................... 
b) Tìm 2 từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn trên: 
..................................................................................................................................... 
c) Tìm 2 từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn văn trên: 
..................................................................................................................................... 

Câu 3. Đặt câu theo các yêu cầu sau (lưu ý viết hoa đầu câu và đặt dấu câu phù 
hợp): 

a) Đặt 1 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của em: 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
b) Đặt 1 câu nêu đặc điểm ngoại hình hoặc tính nết của người thân: 
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
c) Đặt 1 câu kể về hoạt động của em vào ngày cuối tuần: 
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

Câu 4. Xác định kiểu câu của các câu dưới đây (Điền "Câu giới thiệu", "Câu đặc 
điểm" hoặc "Câu hoạt động" vào chỗ chấm): 

a) Tiếng hót của chú chim sơn ca thật trong trẻo. → 
.................................................................................................................................... 
b) Mẹ em là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. → 
.................................................................................................................................... 
c) Đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới hồ. → 
.................................................................................................................................... 



d) Quyển sách Tiếng Việt 3 là người bạn thân thiết của em. → 
.................................................................................................................................... 
e) Bố em đang tỉ mỉ sửa lại chiếc xe đạp cũ. → 
.................................................................................................................................... 
g) Con đường làng em mùa này sạch sẽ và rợp bóng cây. → 
.................................................................................................................................... 

Câu 5. Điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm cảm) vào 
ô trống [  ] trong đoạn thoại sau: 

- Nam ơi, chiều nay bạn có rảnh không [  ] 
- Ôi, chiều nay tớ phải đi học vẽ rồi [  ] 
- Bạn học vẽ ở đâu thế [  ] 
- Tớ học ở trung tâm thiếu nhi của thành phố [  ] 

Câu 6. Chuyển câu kể sau đây thành một câu hỏi và một câu cảm: 
Câu kể: "Bông hoa hồng nở đẹp." 
- Chuyển thành câu hỏi: 
.........................................................................................................................................  
- Chuyển thành câu cảm: 
......................................................................................................................................... 

Câu 7. Tập làm văn: 
Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về một hoạt động học tập hoặc vui chơi ở 
trường mà em thích nhất. Trong đoạn văn có sử dụng: 1 câu giới thiệu, 1 câu đặc 
điểm, 1 câu hoạt động và 1 câu cảm (Gạch chân dưới câu cảm đó). 
.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 


